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BÁO CÁO THÁNG 7/2024



TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

• Giá gạo 5% tấm ở Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam giảm;

• Xuất khẩu gạo của Ấn Độ trong Quý I niên vụ 2024/2025
đã giảm mạnh 34% xuống mức 3,2 triệu tấn;

• Xuất khẩu gạo của Thái Lan trong 5 tháng đầu năm 2024
ước đạt 4,05 triệu tấn, tăng mạnh so với mức 3,48 triệu
tấn cùng kỳ năm 2023;

• Xuất khẩu gạo của Pakistan trong niên vụ 2023/2024 đã
đạt mức cao kỷ lục với 6 triệu tấn tăng mạnh 62% so với
niên vụ trước.

THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO THẾ GIỚI



TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

• Giá lúa ĐBSCL giảm trong tháng 7/2024;

• Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống được
297,1 nghìn ha lúa Thu - Đông, bằng 110,7% cùng kỳ
năm trước;

• Xuất khẩu gạo tháng 7/2024 tăng 46,3% về lượng và
39,7% về giá trị so với tháng trước;

• Tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất trên địa bàn thành phố Hà
Nội đã đạt 100% diện tích và tỷ lệ cơ giới hóa khâu thu
hoạch đạt hơn 90% diện tích.

THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO TRONG NƯỚC



THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI



DIỄN BIẾN GIÁ TRONG THÁNG 7/2024

THÁI LAN
▼ Giảm 43 USD/tấn so với tháng trước 

▲Tăng 30 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước

576
USD/tấn

ẤN ĐỘ
▼ Giảm 2 USD/tấn so với tháng trước

▲Tăng 117 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước

543
USD/tấn

VIỆT NAM
▼ Giảm 8 USD/tấn so với tháng trước

▲Tăng 42 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước

566
USD/tấn

Giá gạo xuất khẩu 5% ở Thái Lan, Ấn Độ và Việt 
Nam đều giảm so với tháng trước

Nguồn: Reuters
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế theo tháng

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Quốc gia So với niên vụ trước
(nghìn tấn) % thay đổi

Trung Quốc 1380 1,0%
Ấn Độ 1000 0,7%

Bangladesh 1000 2,7%
Indonesia 980 3,0%

Brazil 500 7,1%
Campuchia 203 2,8%
Philippines 200 1,6%
Myanmar 150 1,3%
Pakistan 131 1,3%
Nigeria 126 2,4%
Hoa Kỳ 108 1,6%

Thái Lan 100 0,5%
Nepal 70 2,0%
Ai Cập -180 ▼4,8%

Nhật Bản -72 ▼1,0%

528,2 triệu tấnSản lượng gạo thế giới 
trong niên vụ 2024/25:

Tăng 7,3 triệu tấn so với niên vụ 2023/24
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

IRAQ
Iraq đã khôi phục việc trồng lúa sau lệnh cấm kéo dài 2 năm do khan hiếm nguồn nước và việc thử
nghiệm một giống lúa tiêu thụ ít nước hơn với các giống truyền thống. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Iraq
Mahdi Sahar Al-Jubouri cho biết nước này đã dành 150 km2 để trồng lúa trong vụ này và dự báo sản
lượng sẽ đạt 150.000 tấn do nguồn nước dồi dào hơn. Tuy nhiên, Iraq vẫn sẽ phải nhập khẩu khoảng
1,25 triệu tấn gạo trong năm nay để đáp ứng nhu cầu trong nước, tương đương so với mức trong năm
ngoái. [1]

USDA
Theo Báo cáo Triển vọng Ngành hàng Lúa gạo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ số tháng 7/2024, sản lượng gạo thế giới niên vụ
2024/2025 được dự báo sẽ đạt mức kỷ lục 528,2 triệu tấn, tăng 547.000 tấn so với dự báo trong tháng 6/2024 và tăng 7,3 triệu tấn
so với niên vụ trước. Trong đó, sản lượng gạo của Pakistan được dự báo tăng 500.000 tấn lên mức kỷ lục 10,0 triệu tấn, tăng 1% so
với niên vụ 2023/2024. [2]



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

54,3 triệu tấnXuất khẩu gạo thế giới 
trong niên vụ 2024/25:

Giảm 829 nghìn tấn so với niên vụ 2023/24

Quốc gia So với niên vụ trước
(nghìn tấn) % thay đổi

Ấn Độ 1000 5,9%
Campuchia 200 7,4%

Brazil 200 18,2%
Uruguay 125 14,3%
Argentina 125 41,7%
Hoa Kỳ 100 3,2%

Paraguay 50 6,3%
EU 40 11,1%

Australia 10 3,8%
Thái Lan -1000 ▼11,8%
Việt Nam -800 ▼9,6%
Pakistan -500 ▼8,2%
Myanmar -200 ▼10,0%

Trung Quốc -50 ▼3,2% Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ trong Quý I năm tài chính 2025 đã giảm mạnh 34%
xuống mức 3,2 triệu tấn gạo, do các biện pháp của Chính phủ Ấn Độ nhằm đảm
bảo an ninh lương thực và kiềm chế lạm phát trong nước. Chính phủ Ấn Độ đã
thực hiện một loại các hạn chế xuất khẩu bao gồm lệnh cấm xuất khẩu đối với
gạo trắng non-basmati và gạo tấm, đồng thời ban hành thuế xuất khẩu 20% đối
với gạo đồ. Các hạn chế này đã tác động đáng kể đối với lượng gạo xuất khẩu. Cụ
thể, xuất khẩu gạo trắng non-basmati trong Quý I năm tài chính 2025 đã giảm
mạnh 78% xuống mức 300.000 tấn so với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu gạo tấm
giảm 8% xuống mức 300.000 tấn, xuất khẩu gạo đồ cũng giảm 11% xuống mức
1,5 triệu tấn. Tuy nhiên, xuất khẩu gạo basmati của Ấn Độ đã tăng 16% lên 1,1
triệu tấn. Vị trí xuất khẩu lớn nhất thế giới của Ấn Độ cũng đang bị tác động đáng
kể từ những chính sách của nước này. Ấn Độ đã xuất khẩu tổng cộng 15,7 triệu
tấn gạo trong năm tài chính 2024, giảm từ mức 21,8 triệu tấn trong năm tài chính
2023. [3]

Theo Bộ Thương mại và Cục Hải quan Thái Lan, xuất khẩu gạo của Thái Lan trong
5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 4,05 triệu tấn với giá trị 94.640,91 triệu baht (2,6
tỷ USD), tăng mạnh so với mức 3,48 triệu tấn cùng kỳ năm 2023. Cục Thương mại
Quốc tế và Hiệp hội Các nhà xuất khẩu Gạo Thái Lan dự báo xuất khẩu gạo Thái
Lan năm nay sẽ vượt 7,5 triệu tấn lên mức 8 triệu tấn (so với mức 8,7 triệu tấn
gạo xuất khẩu năm 2023). [4]

ẤN ĐỘ

THÁI LAN 



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

Theo Liên đoàn Lúa gạo Campuchia, trong nửa đầu năm 2024, Campuchia đã
xuất khẩu 338.654 tấn gạo đã xay xát với giá trị 247,6 triệu USD. Có 51 công ty
của Campuchia đã xuất khẩu gạo tới 63 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó,
Trung Quốc là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Campuchia với 75.398 tấn
với giá trị 47 triệu USD. Campuchia chủ yếu xuất khẩu gạo thơm, gạo trắng, gạo
đồ và gạo hữu cơ. [5]

CAMPUCHIA 

Theo Liên đoàn Lúa gạo Myanmar, quốc gia này đã xuất khẩu tổng cộng 345.467
tấn gạo và gạo tấm trong 3 tháng đầu niên vụ 2024/2025 (từ tháng 4-6/2024)
với giá trị 175 triệu USD. Myanmar đã xuất khẩu gạo tới hơn 20 quốc gia bao
gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Trung Quốc và Bỉ. Trong niên vụ
2023/2024, Myanmar đã xuất khẩu hơn 1,6 triệu tấn gạo và gạo tấm với giá trị
845 triệu USD. [6]

MYANMAR

Theo Cục Thống kê Pakistan, xuất khẩu gạo của quốc gia này trong niên vụ
2023/2024 đã đạt mức cao kỷ lục với 6 triệu tấn và 3,93 tỷ USD, tăng mạnh 62%
về khối lượng và 83% về giá trị so với niên vụ trước. Mức tăng trưởng này chủ
yếu là do sản lượng gạo của Pakistan đã tăng mạnh lên mức cao nhất từ trước
đến nay với 9,9 triệu tấn. [7]

PAKISTAN 



TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

54,3 triệu tấnNhập khẩu gạo thế giới 
trong niên vụ 2024/25:

Giảm 829 nghìn tấn so với niên vụ 2023/24

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Quốc gia So với niên vụ trước
(nghìn tấn) % thay đổi

Việt Nam 200 7,3%
Ả Rập Xê ÚT 100 6,3%

UAE 75 8,6%
Senegal 50 3,4%

Bờ Biển Ngà 50 3,6%
Nam Phi 50 4,5%
Somalia 50 8,3%
Hoa Kỳ 50 3,5%

Mozambique 25 3,3%
Vương Quốc Anh 20 2,9%

Mexico 15 1,8%
Nhật Bản 5 0,7%
Indonesia -2000 ▼57,1%

Kenya -350 ▼30,4%
Iraq -300 ▼13,6%

Brazil -250 ▼19,2%
Trung Quốc -200 ▼11,8%

Malaysia -125 ▼8,3%
Cameroon -50 ▼7,7%
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Theo Cục Trồng trọt Philippines, tính đến 11/7/2024, quốc gia này đã nhập khẩu tổng
cộng 2,37 triệu tấn gạo. Trong đó, Việt Nam là thị trường cung cấp gạo lớn nhất cho
Philippines với 1,76 triệu tấn, chiếm 74,3%. Tiếp theo là Thái Lan với 358.727 tấn, chiếm
15,1% và Pakistan với 151.883 tấn, chiếm 6,4%. USDA dự báo Philippines sẽ nhập khẩu
4,7 triệu tấn trong năm 2024, tăng từ mức 4,6 triệu tấn trong năm 2023. [8]

PHILIPPINES

TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết quốc gia này sẽ nhập khẩu 50.000 tấn gạo để bình
ổn giá cả. Năm 2024, diện tích lúa của Hàn Quốc được dự báo ở mức từ 683.000 –
689.000 ha thấp hơn mức mục tiêu 699.000 ha. [9]

HÀN QUỐC

Cơ quan Lương thực Quốc gia Indonesia (Bapanas) cho biết quốc gia này đã nhập khẩu
2,2 triệu tấn gạo trong giai đoạn từ tháng 1-5/2024 và có kế hoạch nhập khẩu thêm 2,1
triệu tấn từ tháng 6-12/2024. Bên cạnh nhập khẩu gạo, việc thu mua gạo từ nông dân
địa phương vẫn là ưu tiên hàng đầu để cung cấp gạo cho kho gạo quốc gia của
Indonesia. [10]

INDONESIA



TIN TỨC KHÁC

Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông dân Nigeria cho biết sản lượng gạo trong nước của Nigeria chỉ 
đáp ứng được 57% nhu cầu tiêu thụ gạo của quốc gia này ở mức 6,5 triệu tấn gạo mỗi năm. 
Để tăng sản lượng gạo đòi hỏi sự cam kết và tham gia của các bên liên quan. Ông cũng kêu 
gọi Chính phủ Nigeria hỗ trợ nông dân địa phương và tìm cách thu hút nhiều nông dân tham 
gia trồng lúa hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về lúa gạo. [11] 

NIGERIA

Chính phủ Nga ngày 6/7/2024 cho biết nước này sẽ kéo dài lệnh cấm xuất khẩu gạo 
hiện tại thêm 6 tháng nữa cho đến ngày 31/12/2024. Quyết định trên được đưa ra 
nhằm duy trì sự ổn định trên thị trường nội địa. Lệnh cấm sẽ không ảnh hưởng đến các 
nước thành viên Liên minh kinh tế Á-Âu (gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan và 
Kyrgyzstan), vùng Nam Ossetia và Abkhazia. [12]

NGA



TIN TỨC KHÁC

Philippines muốn tăng cường hợp tác về sản xuất lúa gạo với Việt Nam để đảm bảo an ninh lương thực
quốc gia, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines Francisco Tiu Laurel cho biết trong chuyến thăm Việt Nam
cuối tuần qua.
Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới và Philippines là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất
của Việt Nam trong những năm qua. Trong 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu gạo tới
Philippines chiếm 45,4% tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Mỗi năm dân số Philippines tăng khoảng
1,5%/năm, do đó nhu cầu về gạo cũng tăng theo, tuy nhiên sản xuất nội địa không đủ để đáp ứng, dẫn tới
Philippines phải tăng cường nhập khẩu gạo. Bộ trưởng Laurel cũng ngỏ ý muốn các doanh nghiệp Việt
Nam sang đầu tư tại Philippines. [13]

PHILIPPINES 

Theo Bloomberg, Chính phủ Ấn Độ đang cân nhắc cho phép xuất khẩu gạo trắng phi basma� và gạo tấm,
nhưng sẽ áp một mức thuế cố định. Trước đó, New Delhi cấm xuất khẩu hai loại gạo này từ tháng 7/2023,
khiến giá gạo trên thị trường quốc tế tăng vọt. [7]
Ngoài ra, giới chức Ấn Độ cũng đã kiến nghị giảm mức thuế xuất khẩu 20% đối với gạo đồ. Đề xuất nới
lỏng các biện pháp hạn chế xuất khẩu được đưa ra trong bối cảnh lượng gạo dự trữ trong các nhà kho của
chính phủ dồi dào và kỳ vọng về một vụ thu hoạch bội thu sắp tới nhờ thời tiết thuận lợi. Đồng thời, việc
nới lỏng như vậy sẽ giảm bớt áp lực cho các nhà kho và mang lại doanh thu từ thuế xuất khẩu. Dữ liệu của
Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy, gạo dự trữ trong các nhà kho của Ấn Độ tăng lên mức cao kỷ lục do chính
sách hạn chế xuất khẩu. [14]

ẤN ĐỘ



TIN TỨC KHÁC

Giám đốc Dự án Lúa gạo của Bộ Nông nghiệp Iran cho biết diện tích trồng lúa của Iran
đã mở rộng tới 650.000 ha tại 19 tỉnh. Diện tích trồng lúa lớn nhất tại 3 tỉnh Gilan,
Mazandaran và Golestan với 550.000 ha. Iran đã lên kế hoạch sản xuất 2,5 triệu tấn gạo
trong niên vụ 2024/2025 bắt đầu từ 20/03/2024. Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu,
cung cấp và nhập khẩu gạo của Iran, mỗi năm quốc gia này tiêu thụ 3,6 triệu tấn gạo.
Trong đó, 2 triệu tấn gạo được sản xuất nội địa và quốc gia này phải nhập khẩu từ 1,2
đến 1,5 triệu tấn gạo để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước. [16]

Cơ quan Lương thực Quốc gia Malaysia (NFA) tiếp tục thu mua lúa bất chấp thời tiết
khắc nghiệt, duy trì mức giá tốt cho nông dân trong khi xây dựng kho dự trữ đệm để
đáp ứng nhu cầu gạo trong những trường hợp khẩn cấp. NFA cho biết, tính đế cuối
tháng 6/2024, cơ quan này đã mua 2,5 triệu bao lúa loại 50 kg, tương đương 175.000
tấn. Hoạt động thu mua của NFA trong nửa đầu năm thường chiếm 30% tổng lượng
mua dự trữ quốc gia để đảm bảo có đủ nguồn cung gạo để duy trì trong ít nhất 9 ngày
trong trường hợp khẩn cấp dựa trên mức tiêu thụ hàng ngày là 36.000 tấn. NFA cho
biết lượng tồn kho đệm, bao gồm cả gạo xay xát, ở mức 149.000 tấn, đủ để đáp ứng
nhu cầu quốc gia trong 4 ngày. [15]
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GIÁ LÚA TRUNG BÌNH TRONG THÁNG 7/2024
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Diễn biến giá lúa khô trung bình tại ĐBSCL

Gạo Jasmine Gạo IR50404 Gạo OM6976

▼ Giảm 25 VNĐ/kg so với tháng trước 

▲Tăng 1.738 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước

▼ Giảm 295 VNĐ/kg so với tháng trước 

▲Tăng 1.333 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước

▼ Giảm 538 VNĐ/kg so với tháng trước 

▲Tăng 1.138 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

VỤ MÙA 2024

Tính đến ngày 15/7/2024, cả nước gieo cấy được 1.206,9 nghìn ha lúa Mùa,
bằng 99,5% cùng kỳ năm trước, trong đó: Các địa phương phía Bắc gieo cấy
852,5 nghìn ha, bằng 99,3%; các địa phương phía Nam gieo cấy 354,4 nghìn
ha, tương đương cùng kỳ năm trước.

VỤ HÈ – THU 2024

Tính đến ngày 15/7/2024, cả nước gieo cấy được 1.902,2 nghìn ha lúa Hè -
Thu, bằng 99,6% cùng kỳ năm trước. Trong đó, các địa phương phía Bắc đạt
173,6 nghìn ha, bằng 100,6%; các địa phương phía Nam đạt 1.728,6 nghìn
ha, bằng 99,5%, riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.465,9 nghìn ha,
bằng 99,5%.

VỤ THU - ĐÔNG 2024

Tính đến ngày 15/7/2024, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống
được 297,1 nghìn ha lúa Thu - Đông, bằng 110,7% cùng kỳ năm trước, chủ
yếu do một số địa phương đã tăng diện tích trên nền thu hoạch sớm vụ Hè -
Thu năm 2024. [17]



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

• Tháng 7/2024:
• Khối lượng: 751,1 nghìn tấn
• Giá trị: 451,8 triệu USD,
• Tăng 46,3% về lượng và 39,7% về giá trị

so với tháng trước.
• Lũy kế 7 tháng năm 2024:

• Khối lượng: 5,3 triệu tấn,
• Giá trị: 3,3 tỷ USD
• Tăng 8,3% về lượng và 27,7% về giá trị so

với cùng kỳ năm 2023.

Nguồn: Tổng cục Hải quan
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

Gạo trắng
70%

Gạo thơm
19%

Gạo nếp
7%

Gạo Japonica
4%

Chủng loại gạo xuất khẩu 7 tháng năm 2024

• Philippines: là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với trị
giá 1.424 triệu USD, chiếm 42,3% về giá trị trong tổng kim ngạch xuất
khẩu gạo của Việt Nam. So với cùng kỳ năm 2023, xuất khẩu gạo sang
Philippines đã tăng 44,2% về giá trị.

• Indonesia: 481,1 triệu USD, chiếm tỷ trọng 14,3%, tăng 61,6% so với
cùng kỳ năm 2023.

• Malaysia: 310,6 triệu USD, chiếm tỷ trọng 9,2%, tăng 175,8% so với
cùng kỳ năm 2023.

Gạo thơm
Kim ngạch: 648,3 triệu USD
Giảm 16% so với cùng kỳ 2023

Gạo nếp
Kim ngạch: 219,8 triệu USD
Giảm 21% so với cùng kỳ 2023

Gạo trắng
Kim ngạch: 2,3 tỷ USD
Tăng 64% so với cùng kỳ 2023
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Cuba
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Singapore
2%

Mozambique
1% Khác

12%

Thị trường xuất khẩu gạo 7 tháng năm 2024



TIN TỨC TRONG THÁNG

Hà Nam
Theo kế hoạch sản xuất Vụ Mùa năm nay, toàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam phấn đấu gieo
cấy gần 6.000 ha lúa Mùa. Trong đó, cấy máy là 2.650 ha; cấy tay 400-500 ha, còn lại là gieo
thẳng. Hiện, toàn huyện đã gieo thẳng được hơn 1.500 ha lúa Mùa. Toàn huyện có 30 máy cấy
động cơ (Kubota) và khoảng 150 máy cấy cầm tay Văn Lang, bảo đảm phục vụ cho diện tích lúa
cấy máy và đã thành lập được 13 tổ dịch vụ mạ cấy máy phục vụ bà con. Đến thời điểm này
toàn bộ diện tích mạ Mùa của huyện đều bảo đảm tốt về chất lượng, đáp ứng yêu cầu tiến độ
cấy. Điển hình như tổ dịch vụ mạ khay, cấy máy Nam Đằm, xã Liêm Phong hiện đã bảo đảm toàn
bộ mạ khay phục vụ cho 108 ha lúa cấy máy. Tổ dịch vụ đã cấy được trên 70% diện tích đã ký
hợp đồng. [18]

Cần Thơ
Ngày 8/7/2024, UBND TP Cần Thơ sơ kết mô hình thí điểm thực hiện đề án 1 triệu ha lúa chất
lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm
2030. Có 5 địa phương tại Đồng bằng sông Cửu Long được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn chọn thực hiện cánh đồng thí điểm, trong đó Cần Thơ được triển khai tại Hợp tác xã Tiến
Thuận, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, với diện tích 50 ha.

Kết quả mô hình mang lại là giảm lượng giống gieo sạ từ 140 kg/ha xuống còn 60 kg/ha, giảm số
lần bón phân 3-4 lần/vụ xuống còn 2 lần/vụ, đồng thời giảm tối thiểu 20% lượng phân bón vô
cơ. Cùng với đó là giảm đáng kể lượng nước tưới, giảm rủi ro dịch bệnh hay cây lúa bị đổ ngã, và
giảm tổn thất sau thu hoạch. Năng suất lúa vụ Hè - Thu đạt 6,13 - 6,51 tấn/ha, cao hơn 7% so với
lúa trồng đối chứng (năng suất 5,9 tấn/ha). Chi phí đầu vào thấp hơn nên nông dân tăng lợi
nhuận từ 1,3 triệu đến 6,2 triệu đồng/ha, tương đương khoảng 50-280 USD/ha. [19]



TIN TỨC TRONG THÁNG

Bắc Ninh

Tính đến 13/7/2024, toàn tỉnh Bắc Ninh đã làm đất được trên 27.000 ha, diện tích gieo
cấy được trên 22.000 ha, đạt gần 75% kế hoạch vụ Mùa. Trong đó, diện tích gieo thẳng vụ
Mùa là trên 8.600 ha; diện tích lúa đã cấy gần 13.000 ha. Các địa phương có tiến độ gieo
cấy nhanh là Thuận Thành, Lương Tài, Gia Bình và thị xã Quế Võ. [20]

Long An
Tính đến thời điểm hiện tại, nông dân trên địa bàn huyện biên giới Tân Hưng, tỉnh Long An
đã thu hoạch gần 4.500 ha lúa Hè - Thu 2024, năng suất đạt từ 4,5 tấn đến 7 tấn lúa
tươi/ha. Số diện tích lúa đã và đang cho thu hoạch trong vụ Hè - Thu này tập trung ở xã
Hưng Thạnh, Thạnh Hưng, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Châu B, Vĩnh Đại, Vĩnh Bửu và thị trấn Tân
Hưng. Theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện Tân Hưng, vụ Hè - Thu năm 2024 nông
dân toàn huyện xuống giống trên 37.700 ha. Hiện phần lớn diện tích đang trong giai đoạn
đòng, trổ và chín, dự kiến sẽ cho thu hoạch rộ vào nửa cuối tháng 7/2024. [21]

Quảng Bình
Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng
Bình cho biết, vụ Hè - Thu năm 2024, toàn huyện sản xuất hơn 3.500 ha lúa. Các giống lúa
chính được đưa vào gieo trồng, gồm: PC6, Hà Phát 3, SV181, HN6... Hiện nay, lúa Hè - Thu
trà chính vụ đang giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng, trà muộn đang dặm tỉa. Các loại cây trồng
đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển. [22]



TIN TỨC TRONG THÁNG

Nam Định
Đến ngày 9/7/2024, toàn tỉnh đã gieo cấy được gần 37 nghìn ha, bằng 51% tổng diện tích vụ
Mùa. Trong đó, diện tích gieo sạ hơn 19 nghìn ha; diện tích cấy đạt hơn 17,2 nghìn ha.
Huyện Ý Yên là địa phương gieo cấy nhanh nhất, đạt 8,8 nghìn ha; Hải Hậu hơn 7,8 nghìn ha;
Vụ Bản 6,5 nghìn ha; Nghĩa Hưng 3,1 nghìn ha; Giao Thủy 2,5 nghìn ha… Diện tích lúa đã
gieo sạ tập trung chủ yếu ở các xã có kinh nghiệm và chủ động nguồn nước như: Tân Khánh,
Minh Thuận, Cộng Hòa, Minh Tân (Vụ Bản); Yên Nhân, Yên Phúc, Yên Lộc, Yên Đồng, Yên
Chính (Ý Yên); Trực Thanh, Trực Đạo, Trung Đông (Trực Ninh); Hải Nam, Hải Hưng, Hải
Thanh, Hải Hà, Hải Phúc, Hải Lộc, Hải An (Hải Hậu).

Vụ Mùa năm 2024, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nam Định sử dụng các giống lúa thuần
ngắn ngày, chất lượng cao và có thị trường tiêu thụ ổn định như: LT2 kháng bạc lá, Lộc Trời
183, Đài thơm 8, TBR97, DQ11…; các giống lúa lai: Lai thơm 6, CT16, TX111, Phúc Thái 168,
Bắc ưu 903 kháng bạc lá; diện tích sử dụng giống lúa ST24, ST25 để gieo cấy được mở rộng
vì giống lúa này đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép công nhận lưu
hành gieo cấy tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Diện �ch áp dụng phương thức cấy máy
bằng mạ khay �ếp tục tăng so với vụ Mùa năm ngoái. Các địa phương có nhiều diện �ch cấy
bằng máy là: Thành Lợi, Liên Bảo, Đại An, Minh Tân, Minh Thuận, Cộng Hòa (Vụ Bản); Mỹ
Thuận, Mỹ Hà, Mỹ Tân (Mỹ Lộc); Hải Đông, Hải Hưng, Hải Quang, Hải Phú (Hải Hậu); Liêm
Hải, Việt Hùng, Trực Tuấn và thị trấn Cát Thành (Trực Ninh); Nghĩa Đồng, Nghĩa Trung (Nghĩa
Hưng); Giao Hương, Hồng Thuận, Giao Tiến, Giao Châu (Giao Thủy). [23]



TIN TỨC TRONG THÁNG

Kiên Giang
Ngày 16/7/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khởi
động “Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng
trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh. [3]

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang Lê Hữu Toàn cho biết, tham gia Đề án 1 triệu ha
chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng
bằng sông Cửu Long đến năm 2030, Kiên Giang đăng ký 200.000 ha, được chia thành 2 giai
đoạn thực hiện tại 12 huyện trên địa bàn tỉnh. Mô hình đầu tiên được triển khai trên cánh
đồng lúa 50 ha thuộc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Thanh Niên (xã Phú Hòa, huyện Tân Hiệp).
Dự kiến tháng 8/2024, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai 1 mô hình thí điểm 10 ha trên diện tích
lúa - tôm tại huyện An Minh. [24]

Hà Nội
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội Nguyễn Mạnh
Phương cho biết, năm 2023, tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất trên địa bàn thành phố đã đạt
100% diện tích, tỷ lệ cơ giới hóa khâu gieo cấy là hơn 3% và tỷ lệ cơ giới hóa khâu thu hoạch
đạt hơn 90% diện tích.

Thống kê của Sở NN&PTNT Hà Nội cho thấy, trong vụ Xuân 2024, diện tích gieo cấy lúa áp
dụng mạ khay, máy cấy trên địa bàn thành phố đạt khoảng 14%. Con số này vẫn còn khiêm
tốn, nhưng là sự chuyển biến tích cực nếu biết rằng, từ năm 2024 trở về trước, phương thức
canh tác mạ khay, máy cấy chỉ chiếm khoảng 3% tổng diện tích gieo cấy lúa của toàn thành
phố. [25]



TIN TỨC TRONG THÁNG

Đồng Tháp
Theo Ông Huỳnh Minh Đường - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh
Đồng Tháp - vụ Hè – Thu 2024 toàn tỉnh Đồng Tháp xuống giống 186.741 ha, đã thu hoạch
hơn 110.500 ha, năng suất trung bình 6,8 tấn/ha. Giá thành sản xuất lúa vụ Hè - Thu dao động
3.458 - 3.667 VNĐ/kg, lợi nhuận ước đạt 26 - 32 triệu VNĐ/ha, tăng từ 3,4 - 9 triệu đồng/ha
so với cùng kỳ năm 2023. [26]

Giống lúa Hưng Long 555
Dù mới gieo trồng ở An Giang nhưng giống lúa Hưng Long 555 phù hợp với thổ nhưỡng, điều 
kiện sinh trưởng của một số địa phương trong tỉnh. Giống lúa này được nông dân đánh giá 
triển vọng phát triển tốt, bởi năng suất cao, chất lượng gạo dẻo, mềm cơm, thơm nhẹ, tương 
đương với các giống lúa thơm đang được canh tác phổ biến hiện nay.

Ngày 15/7/2024, Cục Trồng trọt đã ban hành Quyết định 331/QĐ-TT-CLT, công nhận lưu hành
giống lúa thuần Hưng Long 555 của Công ty Cổ phần Giống nông nghiệp Quốc tế. Phạm vi lưu
hành là vụ Đông - Xuân, Hè - Thu tại các tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL.

Qua khảo nghiệm cơ bản, khảo nghiệm sản xuất tại một số tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL, Cục
Trồng trọt đánh giá giống lúa Hưng Long 555 có các đặc tính: Sức sống của mạ khỏe, độ thuần
đồng ruộng cao, độ thoát cổ bông đạt mức thoát hoàn toàn, lúa cứng cây, thời gian sinh
trưởng từ 103 - 108 ngày, chiều cao cây từ 105 - 115cm, khó rụng hạt, đạt 100 - 110 hạt
chắc/bông, tỷ lệ lép từ 15,7 - 17%... Kết quả khảo nhiệm cho thấy, năng suất vụ đông xuân từ
5,59 - 9,17 tấn/ha, vụ hè thu từ 5,13 - 7,81 tấn/ha; cơm mềm, ngon, có mùi thơm. [27]
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